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Tự Tạo Khu Vườn Mang Phong Cách Nhật  
Bản Với Hàng Rào Tre EIKO

Hàng rào tre EIKO được cấu tạo từ các tấm panel và 
trụ cột.

Chúng tôi có nhiều loại panel tre khác nhau, được gia 
công theo các thiết kế truyền thống từ nhiều loại tre 
mô phỏng. Những tấm panel này được làm bằng vật 
liệu có khả năng chống chịu thời tiết cao, với bề mặt 
hoàn thiện trông giống tre thật. Ngoài ra, chúng tôi còn 
có nhiều kiểu thiết kế trụ cột để bạn lựa chọn, bao gồm 
cả các mẫu có họa tiết vân gỗ được xử lý đặc biệt.

Chỉ cần lắp ráp các tấm panel tre và trụ cột của chúng 
tôi, bạn có thể dễ dàng tạo nên một hàng rào tre truyền 
thống (TAKE GAKI) trong khu vườn của mình.

* Đây là hình ảnh của Ohtsu-gaki, một loại hàng rào theo tiêu chuẩn Nhật Bản. PH-669* Đây là hình ảnh của Ohtsu-gaki, một loại hàng rào theo tiêu chuẩn Nhật Bản. PH-669
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* Đây là hình ảnh của Ohtsu-gaki, một loại hàng rào theo tiêu chuẩn Nhật Bản. PH-669* Đây là hình ảnh của Ohtsu-gaki, một loại hàng rào theo tiêu chuẩn Nhật Bản. PH-669

Vườn phong cách Nhật Bản mang lại sự bình yên cho tâm hồn, thể hiện tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. 
Vẻ đẹp của những khu vườn này dựa trên ý niệm để thiên nhiên vận hành theo chính nó, đón nhận sự thay 
đổi của bốn mùa. Tại sao bạn không thử mang một chút sắc thái Nhật Bản vào khu vườn của mình?
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Các tấm panel tre chân thực –
Yếu tố không thể thiếu trong các khu vườn Nhật Bản.

1. Kết cấu tự nhiên chân thực
Các ống tre và tấm panel tre của EIKO 
được chế tác tinh xảo, mô phỏng giống tre 
tự nhiên. Với bề mặt mang nét đặc trưng 
của tre, sản phẩm thể hiện những sắc thái 
khác nhau tùy theo điều kiện ánh sáng. 
Chúng chủ yếu được sử dụng để làm hàng 
rào ngoài trời.

* Ảnh trên là tấm tre mô phỏng EIKO (Kaya-take 
nhuộm theo đốt).

2. Tái hiện các mắt tre và vẻ ngoài 
như tre tự nhiên

3. Sơn và tạo màu thủ công, mang 
lại vẻ tự nhiên hơn

4. Vật liệu có khả năng chống chịu 
thời tiết

Ống tre tròn EIKO tái hiện tinh xảo các mắt 
tre, những rãnh giữa các đốt và vẻ đẹp của 
đường vân tự nhiên, cùng những chi tiết 
tinh tế của tre thật. (EIKO Marutake – tre 
Mogami)

Chúng tôi đã tái hiện vẻ đẹp của sắc độ 
tre tự nhiên bằng công nghệ độc quyền. 
Khi được lắp ghép thành hàng rào, những 
đường vân và sắc thái tinh tế này càng trở 
nên nổi bật đầy cuốn hút. (EIKO cột tre 
tròn: Ao Take, Susu Take và Kuro Chiku)

Bề mặt của ống tre EIKO và các tấm panel 
tre EIKO được phủ lớp nhựa AS có khả 
năng chịu thời tiết cao. Nhựa AS – vật liệu 
chính cấu thành hàng rào tre EIKO – mang 
lại hiệu suất cân bằng và độ bền vượt trội, 
nên được ứng dụng rộng rãi trong các vật 
liệu cảnh quan.

Được làm từ hợp kim nhôm4 YAMAICHIYA  EX
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Kích thước tiêu chuẩn của tấm tre EIKO là W900·W300 × L1800mm. 
Có ba kiểu dáng: “Nagomi”, “Miyabi” và “Honoka”, mỗi loại có sự 
khác biệt tinh tế ở phần gồ ghề của mặt tre (xem Hình 01). Ngoài ra, để 
thuận tiện khi lắp ghép các tấm với nhau, mỗi tấm đã được thiết kế sẵn 
phần khớp nối, giúp việc thi công nhanh chóng và dễ dàng hơn.

(Hình 01) Mặt cắt ngang của tấm panel Nagomi
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 KIỂU DÁNG VÀ MÀU SẮC ĐA DẠNG
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CÁC LOẠI TRỤ

1. Các loại trụ và thanh ngang với 
nhiều kích thước đa dạng

2. Hoa văn vân gỗ được gia công 
trên vật liệu nhôm bằng kỹ thuật 
đặc biệt PH-258

3. Độ bền của trụ được tăng cường   
nhờ hệ thống lắp ghép 3 đến 4 lớp 
hoc đáo

Trụ, thanh đỡ và thanh dẫn là những thành 
phần không thể thiếu khi lắp dựng hàng rào 
tre. Những bộ phận này cần đảm bảo độ 
bền cao và dễ lắp đặt. Chúng tôi sử dụng 
các sản phẩm nhôm có kết cấu mặt cắt chắc 
chắn.

Trong các lựa chọn màu sắc, các tông 
Koshoku (nâu đậm), Wood Grain (nâu) và 
Oak Wood Grain được hoàn thiện bằng 
phương pháp xử lý bề mặt độc quyền của 
chúng tôi. Màu đen cũng rất được ưa 
chuộng nhờ vẻ gọn gàng và tạo điểm nhấn 
phong cách nổi bật so với hàng rào tre.

Chúng tôi đã áp dụng hệ thống gia cố độc 
quyền để tăng cường độ bền cho các trụ.
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Hình trụ vuông Hình trụ tròn

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
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Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Trụ hợp kim nhôm có hai loại: hình vuông và hình tròn. 
Bề mặt có thể chọn kiểu vân gỗ hoặc màu đơn sắc. 
Trong đó, các trụ vân gỗ như Koshoku (nâu đậm) và 
Wood Grain (nâu) rất được ưa chuộng vì hài hòa với 
hàng rào tre. Chúng được làm bằng nhôm, đúc thành 
kết cấu chắc chắn, bền bỉ và hoàn thiện bằng phương 
pháp xử lý bề mặt độc quyền của chúng tôi.

CÁC TRỤ LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM

THANH NGANG LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM

THANH NHÔM HÌNH CHỮ C LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM

CÁC LỰA CHỌN TRỤ ĐA DẠNG

Thanh ngang bằng hợp kim nhôm cũng là bộ phận quan trọng khi lắp dựng hàng rào tre, tương tự như các trụ.

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ
cháy màu nâu

Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ
cháy màu nâu

Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Mặt cắt ngang của 
thanh nhôm chữ C

Thanh nhôm hình chữ C cơ bản có hai loại: loại dành cho trụ hình vuông và loại dành cho trụ hình tròn. Hãy chắc chắn chọn loại phù hợp 
với hình dạng trụ của bạn.

Thanh chữ C hình vuông  Thanh chữ C góc tròn

Thanh U tường ngăn
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 LẮP DỰNG HÀNG RÀO TRE EIKO

 Cách lắp đặt dễ dàng: Chỉ cần vặn ốc để cố định tấm hàng rào tre vào các trụ.
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CÁCH LẮP RÁP CÁCH LẮP DỰNG HÀNG RÀO TRE EIKO
Các bộ phận chung
1. Lắp nắp trụ lên các trụ trước khi lắp đặt.
2.Đặt các trụ sau khi tạm lắp tất cả các tấm. Hãy chắc chắn kiểm tra mức ngang/dọc 
trước khi cố định trụ.
*Khi lắp bằng vít đầu phẳng sử dụng tua vít điện, cần khoan trước lỗ dẫn hướng 
(2–3mm) bằng khoan điện.

Hường dẫn chung
1. Trước khi lắp đặt trụ, hãy lắp nắp trụ và vặn ốc cố định.
2. Trụ cần được tạm cố định trước; sau khi các ốc của tấm hàng rào được lắp hoàn tất, cố định 
trụ vào vị trí mong muốn (hãy kiểm tra mức ngang và dọc).
*Khi sử dụng vít đầu tròn để cố định, hãy khoan lỗ dẫn trước (đường kính 3,2mm) bằng 
khoan điện, sau đó dùng tua vít điện để vặn ốc.
*Trên thanh nhôm hình cánh, khoan lỗ trên trước, sau đó khoan lỗ dưới trên trụ vuông theo vị 
trí lỗ trên (không sử dụng mũi khoan lớn hơn 3,2mm).

1. Gắn tấm hàng rào vào trụ
Căn chỉnh tấm hàng rào tre với trụ, sau 
đó dùng vít đi kèm để cố định trụ vào 
đúng vị trí các rãnh.

Cuối cùng, đổ bê tông để 
cố định chân trụ.

Nếu cần lắp liên tiếp, hãy lặp lại thao tác 
này cho đến độ dài mong muốn. 

Đá đế / Đá chân trụ

2. Đặt bộ hàng rào lên đế
Dựng thẳng bộ hàng rào tre đã 
lắp xong (ở bước 1) tại vị trí bạn 
muốn lắp đặt.

3. Lắp ráp các đơn vị với một trụ
Khi lắp các bộ hàng rào tre nối tiếp 
nhau, hãy lắp từng bộ với một trụ theo 
quy trình ở bước 1.

4.  Cố định bộ hàng rào sử 
dụng một trụ
Dùng vít đi kèm để cố 
định bộ hàng rào (3) vào 
trụ (2) đã được lắp ở 
bước 2.

2 places

3 places
Vị trí vặn ốc

1.  Sau khi tạm cố định các trụ, dùng vít đầu tròn 4×50 để cố định 
phần lõi nhôm của hàng rào Kinkakuji (hình A) vào trụ.

1.  Sau khi tạm cố định các trụ, dùng vít đi 
kèm loại 4×16 để cố định phần kênh nhôm 
hình chữ C ở hai bên của bộ hàng rào 
Yotsume Gaki vào trụ.

Cách lắp ráp đơn vị hàng rào Kinkakuji Gaki

2.  Hoàn thành

2. Hoàn thành

Cách lắp ráp hàng rào Yotsume Gaki

Cách lắp dựng hàng rào tre Kinkakuji (dạng lắp ráp sẵn)

Phương pháp lắp dựng hàng rào bốn mắt (Yotsume Gaki lắp ráp sẵn)
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PH-382

* Điền mã màu vào ô □.
IN (Mogami), GM (Goma Take), SR (Sarashi 
Take), GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK (Kuro 
Chiku), Y (Vàng)
* Trụ nhôm là tùy chọn.

※Mã số: điền mã màu vào ô □.
IN (Tre Mogami), GM (Tre Goma), SR (Tre 
Sarashi), GT (Tre Ao), SS (Tre Susu), BK (Tre 
Kuro), Y (Tre Vàng)
※Trụ cần mua riêng.

EIKO – Hàng rào tre Misu Gaki, loại A (lắp ráp sẵn)

Hàng rào tre Otsu Gaki loại 13 (lắp ráp sẵn) của EIKO

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ
cháy màu nâu

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ sồi Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Vân gỗ
cổ xám nâu

Các loại trụ

 Các lựa chọn màu 
sắc cho trụ EIKO

Màu vàng Goma Take
(Vân tre đốm)

Sarashi Take
(Vân tre tẩy màu)

Tre Mogami

* Điền mã màu vào ô □.
GM (Goma Take), SR (Sarashi Take), 
GT (Ao Take), SS (Susu Take), BK 
(Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

Tre Ao
(Màu xanh lá)

Susu Take
(Màu nâu)

Kuro Chiku
(Màu đen)

  Trụ hình vuông Trụ hình tròn
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Misu GAKI loại A
P/N

Part Number Thông số kỹ thuật Thanh 
ngang

PU-108-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜
2 tầngPU-109-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜

PU-110-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜
PU-111-□ Ｗ1800×Ｈ  600㎜

1 tầngPU-112-□ Ｗ1800×Ｈ  450㎜

PH-309

Hàng rào tre Otsu Gaki loại 13
P/N

Part Number Thông số kỹ thuật Thanh 
ngang

PU-151-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜
3 tầngPU-152-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜

PU-153-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 2 tầng



Hàng rào tre Kenninji Gaki (lắp ráp sẵn) của EIKO

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ
cháy màu nâu

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ sồi Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Vân gỗ
cổ xám nâu

Các loại trụ

Các lựa chọn màu sắc cho tấm panel tre

 MIYABI
(Màu vàng)

 MIYABI
(Vân tre đốm)

Tre Kaya Nhuộm theo đốt
Tre Kaya 

NAGOMI
(Màu vàng)

NAGOMI
(Màu nâu)

NAGOMI
(Màu xanh lá)

HONOK
(Màu vàng)

Mã màu

* Mã sản phẩm (P/N): Điền mã màu vào ô □. * Mã sản phẩm (P/N): Điền mã màu vào ô □. * Mã sản phẩm (P/N): Điền mã màu vào ô □.
* Trụ nhôm cần mua riêng. * Trụ nhôm cần mua riêng. * Trụ nhôm cần mua riêng.

  Trụ hình vuông Trụ hình tròn
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Tấm panel tre MIYABI

P/N
Part Number

Thông số kỹ 
thuật

Thanh tre 
ngang

Một mặt
PU-156-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜

4 tầngPU-157-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜
PU-158-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 3 tầng

Hai mặt
PU-256-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜

4 tầngPU-257-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜
PU-258-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 3 tầng

Tấm panel tre NAGOMI

P/N
Part Number

Thông số kỹ 
thuật

Thanh tre 
ngang

Một mặt
PU-171-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜

4 tầngPU-172-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜
PU-173-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 3 tầng

Hai mặt
PU-175-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜

4 tầngPU-176-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜
PU-177-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 3 tầng

Tấm panel tre HONOKA 

P/N
Part Number

Thông số kỹ 
thuật

Thanh tre 
ngang

Một mặt
PU-279-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜

4 tầngPU-280-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜
PU-281-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 3 tầng

Hai mặt
PU-283-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜

4 tầngPU-284-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜
PU-285-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜ 3 tầng



PH-245

* Trụ nhôm cần mua riêng.

* Điền mã màu vào ô □.
GM (Goma Take), SR (Sarashi 
Take), GT (Ao Take), SS (Susu 
Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

Hàng rào tre Tate Misu Gaki loại 22 (lắp ráp sẵn) của EIKO

Hàng rào tre cửa sổ Tate Misu Gaki 22 của EIKO (loại lắp sẵn).

* Trụ nhôm cần mua riêng.

* Điền mã màu vào ô □.
SR(SarashiTake), SS(SusuTake), 
Y(Vàng)

Màu vàng Goma Take
(Vân tre đốm)

Sarashi Take
(Vân tre tẩy màu)

Tre Ao
(Màu xanh lá)

Susu Take
(Màu nâu)

Kuro Chiku
(Màu đen)

Các lựa chọn màu 
sắc cho trụ EIKO

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ
cháy màu nâu

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đồng

Vân gỗ sồi Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Vân gỗ
cổ xám nâu

Các loại trụ
  Trụ hình vuông Trụ hình tròn
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Tate Misu Gaki 22
Hàng rào tre kiểu rèm đứng 22

P/N
Part Number Thông số kỹ thuật Thanh nẹp 

ngang

PU-235-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜
2 tầngPU-236-□ Ｗ1800×Ｈ1200㎜

PU-237-□ Ｗ1800×Ｈ  900㎜
PU-238-□ Ｗ1800×Ｈ  600㎜ 1 tầng

Tate Misu Gaki Mado 22 – 
Hàng rào tre cửa sổ
P/N Part Number Thông số kỹ thuật

PU-504-□ Ｗ1800×Ｈ1500㎜
PU-503-□ Ｗ1500×Ｈ1500㎜
PU-502-□ Ｗ1200×Ｈ1500㎜
PU-501-□ Ｗ  900×Ｈ1500㎜



1800

90
0

  Trụ hình vuông Trụ hình tròn

CÁC LOẠI TRỤCÁC LỰA CHỌN MÀU 
TRỤ EIKO

Màu vàng Tre Ao
(Màu xanh lá)

Susu Take
(Màu nâu)

Kuro Chiku
(Màu đen)

* Trụ nhôm cần mua riêng.

* Điền mã màu vào ô □.
GM (Goma Take), SR (Sarashi 
Take), GT (Ao Take), SS (Susu 
Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Điền mã màu vào ô □.
GM (Goma Take), SR (Sarashi 
Take), GT (Ao Take), SS (Susu 
Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

* Điền mã màu vào ô □.
GM (Goma Take), SR (Sarashi 
Take), GT (Ao Take), SS (Susu 
Take), BK (Kuro Chiku), Y (Vàng)

Hàng rào tre Kinkakuji 38 của EIKO (loại lắp sẵn)

Hàng rào tre phong cách Ryoanji (lắp ráp sẵn).

Hàng rào tre Yotsume (4 mắt) của EIKO (loại lắp sẵn) 

Với các tấm có chiều cao 
từ H 800 đến H 900 mm, 
sẽ lắp thêm thanh tre ép 
ngang ở phần lõi giữa.

Thanh tre ép ngang

Vân gỗ
cháy màu nâu

Vân gỗ
cháy màu nâu

Màu
nâu

Màu
nâu

Màu
đen

Màu
đen

Màu
đồng

Màu
đồng

Vân gỗ sồi Vân gỗ sồiVân gỗ
cổ xám nâu

Vân gỗ
cổ xám nâu

* Trụ nhôm cần mua riêng.

* Trụ nhôm cần mua riêng.
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PH-364

PH-391

PH-742

Hàng rào tre Ryoanji
P/N 

Part Number Thông số kỹ thuật Thanh tre ép ngang

PU-183-□ Ｗ1800×Ｈ900㎜ 3 tầng

PU-184-□ Ｗ1800×Ｈ600㎜ 2 tầng

Hàng rào tre Kinkakuji 38
P/N 

Part Number Thông số kỹ thuật Thanh tre ép ngang

PU-178-□ W1800×H900㎜ 3 tầng

PU-179-□ W1800×H600㎜ 2 tầng

Hàng rào tre Yotsume 22
P/N 

Part Number Thông số kỹ thuật Thanh tre ngang

PU-160-□ Ｗ1800×Ｈ900㎜ 3 tầng

PU-161-□ Ｗ1800×Ｈ600㎜
2 tầngPU-162-□ Ｗ1800×Ｈ450㎜

*Image is W1800×H600mm.
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Ví dụ về sân vườn nhỏ kiểu Nhật (Tsuboniwa) bên trong nhà

Kakehi – ống tre giả　Shishi Odoshi – chuông hươu

Khu vườn Tsuboniwa thanh nhã kết hợp sỏi Shin-Shirakawa và đá Roppo
Kích thước: 1.000 × 1.000 × R1.000 mm

Khu vườn đá thanh lịch với nền là hàng rào Kinkakuji, lấy cảm 
hứng từ chùa Kinkakuji ở Kyoto
Kích thước: 1.000 × 2.000 × R1.000 mm

Tsuboniwa là một trong những phong cách vườn truyền thống Nhật Bản. Đây 
là loại vườn nhỏ được tạo ra bằng cách tận dụng không gian hạn chế bên trong 
hoặc xung quanh tòa nhà, và vẫn mang đến cảnh quan đẹp dù diện tích rất nhỏ.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các vật liệu phù hợp cho những không gian hạn chế 
như vậy, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

* Điền mã màu vào ô □.
GT(AaoTake), SS(SusuTake), BK(KuroChiku), 
Y(Vàng)

* Chỉ màu vàng (Y)
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Ống tre giả Resin (AS) – Gỗ vuông 
Yakisugi

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
Giá đỡ cho ống 

tre dẫn nước
Miệng ống tre 

dẫn nước

PA-714 -□ 50φ×900㎜ 38φ×600㎜
Shishi Odoshi bằng nhựa AS

P/N
Part Number Thông số kỹ thuật

PA-707 W265×L845×H500㎜



bb bb bb b
aa aa aa a

HH HH HH H
W

Hàng rào Sode Gaki

Được làm từ nhựa hệ AS Thành phẩm 15YAMAICHIYA  EX
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PH-739

Hàng rào Sode Gaki Hishigi Sobishi 
bằng nhựa AS, tre Shimo-dake

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
(W×H)

PAS-103 -18 W540×H1750㎜
PAS-103 -20 W600×H1750㎜
PAS-103 -23 W700×H1750㎜
PAS-103 -25 W750×H1750㎜

a: 120mm  b: 150mm

Hàng rào tre Hishigi Koetsuji với họa 
tiết 
hình thoi, tre Shimo-dake, kèm chân đỡ.
Hishigi Koetsuji Gaki

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
(W×H)

PAS-105 W800×H600㎜
a: 100mm  b: 80mm

Hàng rào Sode Gaki Hishigi Tama bằng 
nhựa AS, tre Shimo-dake

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
(W×H)

PAS-101-18 W540×H1750㎜
PAS-101-20 W600×H1750㎜
PAS-101-23 W700×H1750㎜
PAS-101-25 W750×H1750㎜

a: 120mm  b: 150mm

Hàng rào Hishigi Koetsuji bằng nhựa 
AS, tre Shimo-dake

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
(W×H)

PAS-100-30 W  900×H  900㎜
PAS-100-35 W1050×H  900㎜
PAS-100-40 W1200×H1000㎜
PAS-100-50 W1500×H1100㎜

a: 120mm  b: 150mm

Hàng rào Sode Gaki Tama bằng 
nhựa AS, tre Susu-dake

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
(W×H)

PAS-166-20 W600×H1750㎜
PAS-166-23 W700×H1750㎜
PAS-166-25 W750×H1750㎜

a: 120mm  b: 150mm

Hàng rào Sode Gaki Ryotsuno bằng 
nhựa AS, tre Kane-Ritsu màu vàng

P/N
Part Number

Thông số kỹ thuật
(W×H)

PAS-164-18 W540×H1750㎜
PAS-164-20 W600×H1750㎜
PAS-164-23 W700×H1750㎜
PAS-164-25 W750×H1750㎜

a: 120mm  b: 150mm

W



Cát vườn và đá trang trí Nhật Bản

Sỏi Ise CP-023 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 20 kg/túi
Hạt có các cỡ: 5–9 mm, 10–15 mm, 15–22 mm

Sỏi Kinka CP-028 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 20 kg/túi
Các cỡ hạt: 3–6 mm, 5–9 mm, 10–15 mm

Sỏi Green Chips CP-066 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 20 kg/túi
Cỡ hạt: 15–20 mm

Sỏi Shin Shirakawa CP-033 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 20 kg/túi
Hạt có các cỡ: 5–9 mm, 10–15 mm, 15–22 mm

Sỏi Goshiki CP-076 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 20 kg/túi
Các cỡ hạt: 5–9 mm, 10–15 mm, 15–22 mm

Sỏi Coral CP-032 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 12 kg/túi
Cỡ hạt: 5–50 mm

Cát và sỏi dùng làm vật liệu trong vườn khác với vật liệu xây 
dựng dân dụng ở chỗ màu sắc, kích thước hạt và độ bóng 
được coi trọng hơn. Cát và sỏi không chỉ được sử dụng như 
lớp phủ mặt đất, mà còn là phương tiện để tạo chủ đề cho khu 
vườn, thông qua việc tạo hình họa tiết hoặc xếp lớp, nâng cao 
vẻ đẹp và không khí của khu vườn, trở thành yếu tố không thể 
thiếu trong thiết kế vườn.

1m² 4cm dày = khoảng 4 bao; 1m² = khoảng 80 bao; Kích thước chỉ mang tính tham khảo

* Hiển thị ở phía trên ảnh

: Ảnh sản phẩm trong trạng thái ướt

: Ảnh sản phẩm trong trạng thái khô
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Sỏi Ise Gorota CP-024 – Sản xuất tại Nhật Bản
Trọng lượng: 20 kg/túi
Các cỡ hạt: 30–33 mm, 40–48 mm, 55–63 mm, 90–120 mm, 150–180 mm

*Kích thước chỉ mang tính tham khảo

 ĐÁ TRANG TRÍ KIỂU NHẬT 
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P/N
Part Number CP-103 CP-104 CP-105

Tên sản phẩm
Mine 　美祢 Nishiki　錦 Suiryoku　翠綠

20kg/túi 20kg/túi 20kg/túi

Đặc trưng 
sản phẩm

Đá thạch anh xám trang nhã, hài hòa tinh tế.
Là vật liệu lý tưởng cho khu vườn, tạo không 
gian thư giãn và chữa lành.

Đá thạch anh màu đỏ gỉ tượng trưng cho vẻ 
đẹp của Nhật Bản.
Gam màu sâu và dịu, hoàn hảo cho khu vườn 
theo phong cách wabi-sabi, toát lên vẻ sâu lắng 
và thanh tĩnh.

Đá diabase màu xanh lục đậm, gợi nhớ đến 
thiên nhiên.
Gam màu này mang đến cảm giác ấm áp và dễ 
chịu, hòa nhập tự nhiên vào không gian khu 
vườn.

Cỡ lớn

Khoảng 200mm~300mm Khoảng 120mm~250mm Khoảng 150mm~300mm

Cỡ trung bình

Khoảng 100mm~200mm Khoảng 60mm~120mm Khoảng 50mm~150mm

Cỡ nhỏ

Khoảng 30mm~60mm Khoảng 20mm~60mm

━━

PH-140

WET

DRY



Đèn lồng Tohroh

Izumo : Sử dụng đá cát tuffaceous Raitoishi khai thác từ tỉnh Shimane.

Amakusa : Sử dụng đá tro Amakusa (tuff) khai thác từ tỉnh Kumamoto.

Izumo Maru Yukimi Izumo Rokaku Yukimi

Amakusa KinokogataAmakusa MisakiAmakusa Michishirube

Amakusa Tomoshibigata Amakusa TateTomoshibigata

Izumo SunshoanIzumo Misakigata

Shade width

Hoàn thiện màu gỉ sét

Chiều rộng phần chóp đèn

★ Size=Chiều rộng

★ Size=Chiều rộng ★ Size=Chiều rộng

★ Size=Chiều rộng ★ Size=Chiều rộng

Xám nhạt
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YGL-068 YGL-069

30cm ( 15kg)    45cm ( 50kg)
60cm (120kg)    75cm (230kg)

30cm ( 15kg)    45cm ( 50kg)
60cm (120kg)    75cm (230kg)

YGL-108YGL-128YGL-119

YGL-104 YGL-105

YGL-095YGL-094

66cm (60kg) 36cm (50kg) 60cm (40kg)    75cm (50kg)

60cm (50kg) 84cm (100kg) 

30cm (30kg) 30cm (30kg) 



Người ta cho rằng tên gọi “tsukubai” bắt nguồn từ hình ảnh các vị khách dự trà đạo cúi người 
xuống để rửa tay trong khu vườn. Chiếc tsukubai được đặt một cách dung dị ở lối vào hay mép 
vườn thể hiện sự tinh tế và tấm lòng hiếu khách của gia chủ qua chính vẻ mộc mạc của nó. 

Đèn gốm sứ (Shigaraki) 

Tsukubai – Chậu nước chảy (Shigaraki ware) Bát nước 

Một loại đèn vườn mới kết hợp thiết kế hiện đại với gốm Shigaraki truyền thống
 (dùng trong nhà và ngoài trời).

Kuroji Marudutsu Akari

Tsukino Hukuro

Shogetu Toh
Tetsuki Akari
(Kusanoho)Sakura Akari

* Điện áp sản phẩm là 100V. Vui lòng kiểm tra tiêu chuẩn điện áp tại địa phương trước khi lắp đặt sản phẩm.
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B051-01

B053-02

B053-01
B053-04

B053-05
Đèn ngoài trời (kèm bóng 
đèn)
Kích thước: Rộng 245×Cao 525mm
* Giấy washi được chế tạo từ nhựa 
Resin

Đèn t rong  nhà  (Kèm 
bóng đèn dùng cho chiếu 
sáng trong nhà)
Kích thước: W165×H290 mm

Đèn t rong  nhà  (Kèm 
bóng đèn dùng cho chiếu 
sáng trong nhà)
Kích thước: W160×H440 mm

Đèn ngoài trời
(Kèm bóng đèn dùng cho 
chiếu sáng ngoài trời)
Kích thước: W235×H430 mm
* Có sử dụng giấy washi làm từ 
nhựa.

Đèn ngoài trời 
(Kèm bóng đèn dùng cho 
chiếu sáng ngoài trời) 
Kích thước: W235×H535 mm

Wakimizu Tsukubai
Suigetsu

(Kèm tre trang trí, đèn 
chiếu sáng và mô-tơ tuần 
hoàn nước)
*Có sử dụng giấy washi làm 
từ nhựa.

B056-05

B056-06
W330×H470mm

W300×H390mm

Wakimizu Tsukubai 
Keiryu

(Kèm tre trang trí và mô-
tơ tuần hoàn nước)
*Có sử dụng giấy washi làm 
từ nhựa.

B055-03
W370×H650mm

Wakimizu Tsukubai 
Shikoraku

（Kèm tre trang trí và 
mô-tơ tuần hoàn nước)

B055-01
W480×D460×H520mm

Wakimizu Tsukubai
Hibiki
B056-01

B056-02
W350×H440mm

W300×H380mm

Kogekamahada Mizubachi
B064-01

W510×H215mm  Size 17

Bát xanh Mizubachi
B064-02

W510×H210mm  Size 17

Yohen Sorigata Mizubachi
B065-04

W475×H155mm  Size 16



Vẻ đẹp của Sự Hài Hòa
Vẻ duyên dáng và tinh tế của các khu vườn Nhật Bản được tạo nên từ sự 
kết hợp hài hòa giữa truyền thống, tinh thần thiền định và vẻ đẹp thuần 
khiết của thiên nhiên. Những gam màu, chất liệu và kết cấu được lựa chọn 
tỉ mỉ và sắp đặt tinh tế, mang đến một không gian yên bình và thư thái.

Kế thừa Giá trị Truyền Thống 
Giống như ẩm thực Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể, chúng tôi tin rằng nghệ thuật vườn Nhật cũng thể hiện 
một vẻ đẹp mang đậm bản sắc riêng. Trải qua hơn 1.200 năm hình thành 
và phát triển, vườn Nhật đã trở thành một trong những yếu tố nghệ thuật 
quan trọng nhất, được thiết kế để trân trọng và tận hưởng bốn mùa cùng 
thiên nhiên.

Nguồn Cảm Hứng Từ Vật Tư Truyền Thống
Từ những hàng rào tre thanh nhã cho đến các phiến đá bước chân trên lối 
đi, YAMAICHIYA cung cấp đa dạng vật liệu tự nhiên và sản phẩm trang 
trí cho các khu vườn mang phong cách Nhật Bản.
Trong những năm gần đây, số lượng nghệ nhân trên thế giới đang giảm 
sút đáng báo động. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc dự trữ đầy đủ các vật 
liệu này là điều vô cùng quan trọng, giúp các nghệ nhân duy trì công việc 
và tiếp tục truyền lại nét đẹp truyền thống Nhật Bản cho các thế hệ sau.

Tạo Không Gian Wabi-sabi Ở Bất Kỳ Đâu
Khu vườn nhỏ kiểu Nhật – gọi là Tsuboniwa – có thể dễ dàng được bố 
trí trong một góc nhỏ để mang lại bầu không khí đậm chất Nhật Bản. Dù 
đặt tại nhà ở, nhà hàng hay một không gian khiêm tốn ở sảnh khách sạn, 
chúng tôi đều có đầy đủ vật liệu tự nhiên và nhân tạo để bạn tùy chọn. 
Hãy tạo nên phong cách riêng của bạn để chào đón những vị khách ghé 
thăm.

Về Chúng Tôi
YAMAICHIYA Co., Ltd., đặt tại Nhật Bản, đã cung cấp vật tư và vật liệu 
cho vườn Nhật nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng suốt hơn 50 năm 
qua.
Du khách từ khắp nơi trên thế giới bị cuốn hút bởi các sản phẩm thủ 
công truyền thống và cảnh sắc bốn mùa của Nhật Bản, và vẻ đẹp của đất 
nước này ngày càng được công nhận rộng rãi. Không gian vườn Nhật – 
nơi cảm nhận trọn vẹn khí sắc của bốn mùa – đã trở thành trải nghiệm 
mang tầm đẳng cấp quốc tế.
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã cung cấp đa dạng các sản phẩm trang 
trí vườn, phong phú về vật liệu và phụ kiện, đồng thời hỗ trợ lập kế 
hoạch và thiết kế vườn Nhật ở bất kỳ không gian nào bạn mong muốn: 
nhà hàng, khách sạn, sân bay, bệnh viện, hay chính ngôi nhà của bạn.

*Lưu ý:

–     Vui lòng lưu ý rằng màu sắc trong các hình ảnh của catalogue này có thể khác so với thực tế do đặc tính của mực in. Giá cả, thiết kế và vật liệu của các sản phẩm được giới 
thiệu trong catalogue có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

–     Việc kết hợp sản phẩm của chúng tôi với sản phẩm từ các hãng khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lắp đặt. Vui lòng kiểm tra kỹ thương hiệu và đảm bảo đó là sản phẩm của 
chúng tôi trước khi mua.

–     Mọi hành vi xuất bản, sao chép hoặc tái sử dụng nội dung trong catalogue này mà không được phép đều bị nghiêm cấm.

YAMAICHIYA Website
Bạn có thể truy cập trang web Tiếng Anh/ Tiếng Trung của chúng tôi 

(bao gồm catalogue và các lưu ý).
* Các lưu ý khi sử dụng được đăng trên website của chúng tôi.

PH-635 PH-581

Vật tư / Phụ kiện cho vườn Nhật | NIWA

522,Betsuin Kainan Wakayama 640-0454,Japan
TEL:+81-73-488-0331　FAX:+81-73-486-0515
https://www.yamaichiya.co.jp/

 Ⓒ 2025 YAMAICHIYA Co.,Ltd.


